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THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư về Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu. 

Điều 2. Hình thức nhập khẩu
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định cơ sở in, đúc tiền; đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước nhập khẩu trực tiếp các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng quy định tại Danh mục kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……tháng…..năm..... 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận:
	                 THỐNG ĐỐC

	- Như Điều 4;

- Ban Lãnh đạo NHNN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Bộ Tài chính;

- Phòng Công báo – VPCP;

- Lưu: VP, PC, PHKQ (5 bản).

	


DANH MỤC
 MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN, BỘ PHẬN, 
PHỤ TÙNG NHẬP KHẨU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN CỦA 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2016/TT-NHNN ngày    tháng     năm 2016)
	STT
	Tên hàng hóa
	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu
	Mô tả hàng hóa

	I
	Nguyên liệu, vật tư phục vụ in, đúc tiền

	1
	Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại 
	72
	24
	90
	00
	Nguyên liệu để đúc, dập tiền kim loại.

	
	
	72
	18
	99
	00
	 

	
	
	72
	06
	90
	00
	

	2
	Giấy in tiền: 
	
	
	
	
	

	2.1
	- Giấy in tiền cotton
	48
	02
	69
	00
	  Giấy in tiền trên chất liệu cotton.

	2.2
	- Giấy in tiền polymer
	39
	20
	99
	90
	  Giấy in tiền trên chất liệu polymer.

	2.3
	- Giấy in tiền khác
	
	
	
	
	

	3
	Mực in tiền 
	32
	15
	19
	00
	Các loại mực sử dụng để in tiền.

	4
	Foil chống giả 
	49
	11
	99
	90
	Foil chống giả sử dụng cho tiền và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

	5
	Bản in tiền
	
	
	
	
	Là các loại bản để phục vụ cho các máy in tiền

	6
	Khuôn đúc, dập tiền
	
	
	
	
	Các loại khuôn để đúc, dập tiền kim loại.

	7
	Vòng số, hộp số để in số seri
	
	
	
	
	Sử dụng cho các máy chuyên dùng để in số seri tiền.

	II
	Máy móc, thiết bị, linh kiện, bộ phận, phụ tùng phục vụ in, đúc tiền

	1
	Máy in tiền:
	
	
	
	
	

	1.1
	- Máy phủ Varnish chuyên dùng cho in tiền
	84
	43
	39
	90
	- Máy in phủ varnish theo phương pháp in flexo, offset, làm khô bằng tia UV.
- Có thể in được mực không màu phát quang UV.

	1.2
	 - Máy in số chuyên dùng cho in tiền
	84
	43
	13
	00
	- Máy in số dạng vòng, in theo phương pháp in Typo.
- Có thể in được chữ ký hoặc mực không màu phát quang UV.

	1.3
	 - Máy in lõm chuyên dùng cho in tiền
	84
	43
	19
	00
	- Tên gọi cũ theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN  là: “Máy in Intaglio”.
- Sử dụng lô chùi và dung dịch rửa để làm sạch bản in.

	1.4
	 - Máy in Offset chuyên dùng cho in tiền
	84
	43
	39
	90
	- Tên gọi cũ theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN  là: “Máy in Simultan”.
- Máy in offset chuyên dùng sử dụng để in màu nền của các loại giấy bạc, kiểu in cao su đối cao su.
- In theo phương pháp offset khô và offset ướt.

	1.5
	- Máy in lưới chuyên dùng cho in tiền
	
	
	
	
	Máy in yếu tố mực đổi màu quang học “OVI”, “spark”, làm khô bằng tia UV.

	2
	Máy sản xuất tiền kim loại
	84
	62
	49
	10
	Tên gọi cũ theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN  là: “Máy đúc, dập tiền kim loại”.

	3
	Máy đánh bóng tiền kim loại
	
	
	
	
	Máy để đánh bóng bề mặt của tiền kim loại.

	4
	Hệ thống mạ tiền kim loại
	
	
	
	
	Hệ thống mạ tiền bằng phương pháp mạ điện.

	5
	Máy ép foil chống giả 
	84
	79
	89
	30
	Máy dùng để ép foil trên giấy bạc.

	6
	Máy móc, thiết bị hoàn thiện sản phẩm:
	
	
	
	
	

	6.1
	- Máy cắt tờ rời
	
	
	
	
	- Máy cắt sản phẩm giấy bạc từ tờ to ra thành các hình nhỏ.

	6.2
	- Máy đóng bó tự động
	
	
	
	
	- Đóng bó nylon tự động các bó 1000 hình.

	6.3
	- Máy đóng thếp 100 hình
	
	
	
	
	Đóng băng thếp 100 hình bằng giấy dán nhiệt hoặc nylon.

	6.4
	- Máy đóng bó 1000 hình
	
	
	
	
	Đóng băng bó 1000 hình bằng giấy dán nhiệt hoặc nylon.

	6.5
	- Máy đóng gói tiền kim loại
	
	
	
	
	Đóng tiền kim loại thành các gói.

	6.6
	- Máy cắt - đóng gói liên hợp tự động
	
	
	
	
	Máy có tính năng tự động cắt và đóng gói sản phẩm. Máy tự động cắt 100 tờ to/lần cắt, tự động băng 100 hình, bó 1000 hình, đếm kiểm tra và bọc nylon các bó 1000 hình.

	6.7
	- Máy kiểm tra chất lượng sản phẩm chuyên dùng cho sản xuất tiền
	
	
	
	
	- Máy kiểm tra chất lượng tờ to, có khả năng kiểm tra chất lượng giấy, mực, chất lượng in của các công đoạn in, các yếu tố bảo an... đối với sản phẩm tờ to và phân loại sản phẩm.

- Máy kiểm tra chất lượng hình nhỏ, có khả năng kiểm tra chất lượng giấy, mực; chất lượng in của các công đoạn in; chất lượng của công đoạn cắt; các yếu tố bảo an; và phân loại sản phẩm, đếm, băng, bó, bọc nylon gói 1000 hình.

	6.8
	- Máy đếm chuyên dùng cho sản xuất tiền
	
	
	
	
	Máy đếm hình nhỏ và tờ to chuyên dùng cho đếm tiền, máy đếm tiền kim loại.

	7
	Máy móc, thiết bị sản xuất lô
	
	
	
	
	

	7.1
	- Máy đúc lô
	
	
	
	
	Đúc các lớp của lô chùi, lô shaplon cho máy in lõm.

	7.2
	- Máy tiện lô
	
	
	
	
	Tiện lớp bề mặt lô chùi đảm bảo độ nhẵn bề mặt và đúng kích thước.

	7.3
	- Máy khắc lô
	
	
	
	
	Khắc vị trí truyền mực trên lô shaplon sử dụng cho máy in lõm.

	7.4
	- Máy khuấy hóa chất
	
	
	
	
	Dùng để pha hóa chất làm lô chùi, lô shaplon cho máy in lõm.

	8
	Hệ thống pha chế dung dịch rửa và xử lý nước thải
	
	
	
	
	

	8.1
	- Hệ thống pha chế dung dịch rửa và xử lý nước thải cho công nghệ in lõm
	
	
	
	
	- Sử dụng để cung cấp dung dịch rửa để làm sạch bản in lõm và xử lý lượng mực thừa trên bề mặt bản.

	8.2
	- Hệ thống xử lý nước thải mạ bản (cho mạ crom và niken)
	
	
	
	
	Xử lý hóa chất trong quá trình mạ bản in lõm.

	8.3
	- Hệ thống xử lý nước thải cho mạ tiền kim loại
	
	
	
	
	Xử lý hóa chất trong quá trình mạ tiền kim loại.

	9
	Máy móc, thiết bị gia công, chế tạo bản in
	
	
	
	
	

	9.1
	- Hệ thống mạ bản in lõm
	
	
	
	
	Hệ thống mạ niken, crom cho bản in lõm bằng phương pháp mạ điện.

	9.2
	- Thiết bị mài lưng bản in lõm
	
	
	
	
	Dùng để mài mặt sau của bản in lõm đến độ dày phù hợp.

	9.3
	- Thiết bị đánh bóng bản in lõm
	
	
	
	
	Là thiết bị để đánh bóng bề mặt bản in lõm.

	9.4
	- Máy khắc bản in lõm
	
	
	
	
	Là thiết bị khắc bản kim loại kỹ thuật số, được thiết kế để khắc bản kim loại cho máy in lõm phục vụ cho ngành in giấy bạc.

	9.5
	- Hệ thống ghi bản in offset khô, offset ướt, bản polychablon, flexo và in lưới
	
	
	
	
	Hệ thống làm bản trực tiếp cho các máy in offset, máy in lõm, máy in flexo và máy in lưới trong lĩnh vực công nghệ in tiền.

	9.6
	- Thiết bị phơi/hiện/sấy khô bản in offset khô, offset ướt, bản polychablon, flexo và in lưới.
	
	
	
	
	Các thiết bị để sản xuất bản in.

	9.7
	- Hệ thống chế bản điện tử (bao gồm phần mềm)
	
	
	
	
	Ý kiến bổ sung của Ban NH09.

	9.8
	Hệ thống hoàn thiện bản in lõm:
	
	
	
	
	

	9.8.1
	- Máy cắt bản
	
	
	
	
	Dùng để cắt bản in lõm theo các kích thước cần thiết.

	9.8.2
	- Máy đột lỗ bản
	
	
	
	
	Dùng đột lỗ để có thể lắp bản trên máy.

	9.8.3
	- Máy uốn bản
	
	
	
	
	Dùng uốn bản cho phù hợp với ống lắp bản.

	9.9
	Hệ thống hoàn thiện bản in offset, polychablon, flexo và in lưới:
	
	
	
	
	

	9.9.1
	- Máy cắt bản
	
	
	
	
	Dùng để cắt bản in lõm theo các kích thước cần thiết.

	9.9.2
	- Máy đột lỗ bản
	
	
	
	
	Dùng đột lỗ để có thể lắp bản trên máy.

	10
	Các thiết bị sản xuất mực in:
	
	
	
	
	

	10.1
	- Máy khuấy mực
	
	
	
	
	Để khuấy đều mực, có hút chân không.

	10.2
	- Máy nghiền mực
	
	
	
	
	Để nghiền hạt mực đạt kích thước mong muốn và phân tán đều.

	10.3
	- Máy trộn mực
	
	
	
	
	

	10.4
	- Cân
	
	
	
	
	Để cân mực hoặc pigment màu.

	10.5
	- Máy đóng gói mực in
	
	
	
	
	Để đóng gói mực đã sản xuất vào các hộp chứa.

	11
	Các thiết bị thí nghiệm vật liệu in tiền và chất lượng sản phẩm
	
	
	
	
	Sử dụng để kiểm tra các vật liệu in tiền như: giấy in tiền, mực in tiền, bán thành phẩm/thành phẩm trước, trong và sau khi in tại Phòng thí nghiệm.

	12
	Các vật tư phục vụ đóng gói:
	
	
	
	
	

	12.1
	Giấy băng thếp 100 hình
	
	
	
	
	Một số vật tư phục vụ máy cắt - đóng gói liên hợp.

	12.2
	Giấy băng gói 1.000 hình
	
	
	
	
	

	12.3
	Màng co cho việc đóng gói 1.000 hình
	
	
	
	
	

	12.4
	Tem nhãn loại dính nhiệt
	
	
	
	
	

	12.5
	Mực in nhiệt ribbon
	
	
	
	
	

	13
	Các máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, thay thế khác
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